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ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP _ KHÓA 15TC

Môn thi: LÝ THUYẾT TỔNG HỢP NGHỀ NGHIỆP
 (
ĐỀ SỐ: 01
)
 Ngành: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
 Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
 Ngày thi :    _____/ 7 / 2018
 Thời gian thi : 120 phút ( không kể thời gian phát đề )
(Học sinh không được phép sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	
1, Định mức nguyên phụ liệu: 

        Là số lượng nguyên phụ liệu cần thiết để tiến hành cắt may hoàn chỉnh một sản phẩm trung bình cho các cỡ vóc của các mã hàng nhằm tiết kiệm nguyên phụ liệu.

	0.25 đ


	
	2, Định mức kỹ thuật:                                                                   

        Là định mức có được sau khi giác sơ đồ . Đây là định mức được coi là pháp qui của nhà máy mà các đơn vị sản xuất phải tuân theo.                                                      
	0.25 đ


	
	3, Công thức tính:

	      X1 (L1+P1) + X2 (L2+P2) + …… + Xm (Lm+Pm)
Hkt =
	                     A1 + ………………… + Am

Trong đó:
Hkt :  Định mức kỹ thuật trung bình cho một sản phẩm. (m/sp)
X1 ………. Xm: Số lớp vải ứng từng loại sơ đồ
L1 ………..Lm: Chiều dài các sơ đồ
P1 ……… Pm: Hao phí trải vải ( 0,6% -> 1% Dsđ )
A1 ………. Am: Số sản phẩm / sơ đồ     
                                                    
	0.5 đ


	Câu 2
(1 điểm)
	1. Lớp chính :
· Thân sau, cầu vai, tay, nẹp che, nắp túi, cơi túi, đáp túi, đầu bo lai, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây treo cắt sát theo đường vẽ.
· Riêng các cạnh decoupe của thân trước, mang tay lớn, mang tay nhỏ, cạnh nẹp ve V1V2  cộng thêm 1cm đường may.
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính, cạnh nẹp ve cộng thêm 1cm đường may.
2. Lớp lót :
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính. Đường nối nẹp ve chừa 1cm.
· Thân sau cắt sát theo đường bán thành phẩm thân sau chính.
· Tay cắt sát theo đường bán thành phẩm tay chính. (Tay không rã decoupe).
· Chú ý : Chiều dài ở phần lai thân trước, thân sau, tay cộng thêm 0,5cm đến 1cm tùy theo loại sản phẩm.
	0.5 đ






0.5 đ

	Câu 3
(2điểm)
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   Cửa tay
Tay áo vẽ có ký hiệu canh sợi, tên chi tiết

	













0.5 đ
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0.5 đ

	Câu 4
(2 điểm)
	1, Màu 1: 
Sơ đồ 1:  M+L      =  289 x 2 =  578 sp
Sơ đồ 2 : S+XL     =  146 x 2 = 292 sp                                     
Sơ đồ 3:  S+XXL  =  48 x 2 = 96 sp (dư 1 sp size S)              
                              =   966 sp                                                          

2, Màu II: 
Sơ đồ 1:    M+L        =   265 x2 = 530 sp
Sơ đồ 2 :   S+XL      =   134 x 2 = 268sp                                  
Sơ đồ 3:    S+XXL   =   46 x 2 = 92 sp (dư 3 sp size S)           
                                 =   890 sp                                                        
3, Kết luận: 
Mã hàng áo Jacket với yêu cầu sản lượng 1852 sp. Ta đã ghép giác được 6 sơ đồ với tổng sản lượng sau khi ghép là: 1856 sp.
 4,  Số sản phẩm dư sau khi ghép cụ thể là: 
                              - Dư 1 sp size S màu I.
                         - Dư 3 sp size S màu II.                
                           
	0.5 đ





 0.5 đ





 0.5 đ

 0.5 đ


	Câu 5
(4 điểm)
	THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên đo vào 3cm làm nẹp, 1.5 cm khuy nút, vẽ lai bên tay trái, vẽ cổ bên tay phải.
· AB	: Dài áo	= Số đo  – 2cm chồm vai.
· AA1	: Vào cổ trước	=  1/6 Cổ.
· AA2	: Hạ cổ 	= 1/6 Cổ + 0,5 cm.					
· AC	: Ngang vai	= 1/2 Vai - 0,5cm.
· CC1	: Hạ vai	= 4 cm.
· C1D	: Hạ nách	= 1/2 Vòng nách –  2cm.				
· ND1	: Ngang ngực	= 1/4 Ngực + 2cm.
· AE 	: Hạ eo 	= Số đo - 2 cm.
· E1E2 		= 2cm.					
· BM 	: Ngang mông 	= 1/4  Mông + 2cm.
· Giảm sườn 	= 1 cm.
· BB1 	: Sa vạt 	= 2cm.						
· Vị trí pince:
· NN1 = 1/2  Sđ dang ngực.
· Từ N1 kẻ đường // nẹp áo.
· A2O1 = Sđ chéo ngực.
· O1O2 = 3cm.							
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Thân trước : vòng cổ, hạ nách, ngang ngực, ngang mông, sườn áo, lai có sa vạt, nẹp áo, pen áo – canh sợi
(Hình vẽ thân sau để so với thân trước)
	



















0.25x8

	Điểm tổng cộng
	10 (Mười điểm)






	
	TRƯỞNG TIỂU BAN ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Yêu cầu : Trưởng môn đề thi soạn đề, phải kèm đáp án, bản vẽ (nếu có) ; soạn rõ ràng, sạch sẽ; không được tẩy xóa; ghi rõ được sử dụng tài liệu không và nộp đúng hạn quy định.
		Trang số 4 / Tổng số 4 trang
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